
ĐVT: Đồng

Kế hoạch nhà nước 

giao
Phân bổ vốn đầu tư Ghi chú

1 2 3 4 5

Tổng số         96.227.000.000                               -   

Trong đó : Vốn Trong nước         96.227.000.000                               -   

                  Vốn ngoài nước

Vốn thực hiện dự án 96.227.000.000        -                            

Dự án nhóm B

Dự án nhóm C 96.227.000.000        -                            

A Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 96.227.000.000        -                            

I Chương trình MTQG GNBV 49.917.000.000        

1 Nâng cấp, cải tạo Trạm y tế xã Phước Thắng 1.920.000.000          

4

Xây dựng 08 phòng học lầu, nhà vệ sinh, phòng giáo

dục nghệ thuật, Bê tông sân vườn khu nhà đa năng

trường TH Phước Thành A

3.800.000.000          

5
Trường Tiểu học Phước Tiến B (Xây dựng cổng,

tường rào, sân vườn, mái che, 06 phòng học) 
2.620.000.000          

6
Trường tiểu học Phước Bình A (Xây dựng nhà đa

năng, sửa chữa 04 phòng học, 04 phòng chức năng)
4.780.000.000          

7

Trường Tiểu học Phước Tân B (Xây dựng 08 phòng,

nhà đa năng, thư viện, nhà vệ sinh, nhà trực bảo vệ và

cổng tường rào, sân vườn) 

4.227.000.000          

8
Trường Tiểu học Phước Thắng (Xây mới 02 phòng

học, nhà bếp, nhà ăn)
2.670.000.000          

9
Trường Tiểu học Phước Đại A (Xây dựng khu hiệu bộ,

nhà ăn, ở cho học sinh) 
2.200.000.000          

10

Trường Tiểu học Phước Trung B (Xây dựng 02 phòng

học, các phòng chức năng, nhà đa năng, nhà xe, nhà vệ

sinh) 

3.500.000.000          

11

Trường Mầm non Phước Đại-Điểm trường Ma Hoa,

Tà Lú 2 (Xây dựng 04 phòng học, tường rào, nhà để

xe, nhà vệ sinh, sân vườn)

3.100.000.000          

12
Trường Mẫu giáo Phước Tiến-điểm Trà Co 1 ( Xây

dựng phòng học và cổng tường rào, sân vườn)
1.000.000.000          

13

Trường Mẫu giáo Phước Tân (Xây mới nhà ăn cho học

sinh; xây dựng các phòng học, cổng, tường rào, sân

vườn) 

2.400.000.000          

14

Trường Mẫu giáo Phước Trung (Xây dựng 02 phòng

học, khối hiệu bộ, sân vườn, tường rào, nhà ăn, bếp

ăn...) 

1.700.000.000          

15

Trường Mẫu giáo Phước Thành (2 điểm): Xây dựng

khu hiệu bộ, các phòng học, bếp ăn, nhà ăn, cổng

tường rào, mái che, sân vườn, hệ thống thoát nước,..

5.600.000.000          

16
Trường Mẫu giáo Phước Chính-điểm trường thôn Núi

Rây (Xây dựng nhà ăn, nhà bếp)
1.200.000.000          

17

Trường Mẫu Giáo Phước Hòa (Xây dựng Tường rào,

phòng hội đồng, nhà bảo vệ, sân, mái vòm khu hiệu

bộ) và Trường TH Võ Thị Sáu (điểm Tà Lọt): Xây

dựng nhà bảo vệ, sửa chữa nhà vệ sinh 

1.000.000.000          

(Theo Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 04/10/2022, số 1835/QĐ-UBND ngày 07/10/2022, số 

2038/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND huyện Bác Ái)
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 VÀ PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2022



18
Trung tâm văn hóa thể thao xã Phước Đại (Xây dựng

cổng, tường rào và sân vườn)
1.000.000.000          

19 Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Phước Thành 1.800.000.000          

20
Nhà văn hóa các thôn xã Phước Trung (cổng, tường

rào, sân vườn)
1.400.000.000          

21
Nhà văn hóa các thôn (Suối Đá, Đá Bàn, thôn Trà Co

1, Trà Co 2) xã Phước Tiến (cổng, tường rào, sân,...)
1.000.000.000          

22 Nhà văn hóa thôn Bậc Rây 1 xã Phước Bình 1.000.000.000          

23
Đấu nối nhánh phụ mở rộng hệ thống trạm bơm tưới

cho khu vực Chà Panh xã Phước Hòa
1.000.000.000          

24
Nâng cấp, mở rộng hệ thống kênh mương thủy lợi Gia

Ngheo xã Phước Bình
1.000.000.000          

II
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông

thôn mới
22.360.000.000        

1 Đường giao thông nông thôn xã Phước Đại 3.500.000.000          

2 Đường giao thông xã Phước Chính1 2.300.000.000          

3 Bê tông kênh xã Phước Chính (Bê tông kênh N6-3) 2.110.000.000          

4
Bê tông đường nối dài khu Trà Co 1 dọc theo sông Trà

Co 2  xã Phước Tiến
2.100.000.000          

7 Đường giao thông nông thôn xã Phước Tân 2.500.000.000          

8
Bê tông xi măng các trục đường giao thông thôn Suối

Lở và thôn Ma Rớ xã Phước Thành
3.500.000.000          

9
Bê tông hóa đường giao thông thôn Rã Giữa đi Khu

sản xuất đập Hoc Roong (đoạn cấp phối)
2.350.000.000          

10
Bê tông hoá đường trục chính thôn Ma Oai, Ma Ty, Ha

Lá Hạ
4.000.000.000          

III
Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng

ĐBDTTS&MN
23.950.000.000        

1 Đường giao thông xã Phước Thắng 3.340.000.000          

2 Đường giao thông xã Phước Tân 5.420.000.000          

4 Đường giao thông xã Phước Chính 5.070.000.000          

l
Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất

lượng nguồn nhân lực
9.120.000.000          

1

Trường PTDTBT TH Phước Đại A (Xây dựng 08

phòng học, các phòng chức năng, thư viện, nhà để xe,

bảo vệ và nhà công vụ giáo viên)

3.550.000.000          

2

Trường PTDTBT THCS Nguyễn Văn Linh, xã Phước

Tân (Xây dựng 08 phòng học bộ môn và chức năng,

nhà đa năng, thư viện, nhà bảo vệ; Hệ thống PCCC) 

3.470.000.000          

4
Trường PTDTBT TH Phước Thành B (Xây dựng nhà

đa năng, 06 phòng học) 
2.100.000.000          

l

Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền

thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát

triển du lịch

1.000.000.000          

1 Nhà văn hóa thôn Tà Lọt, xã Phước Hòa 1.000.000.000          

 Nơi nhận:

 - Văn phòng HĐND&UBND huyện;

 - Phòng Tài chính-Kế hoạch;

 - Công khai trên cổng TTĐT huyện;

 - Lưu: VT.

Bác Ái,  ngày  31 tháng 10 năm 2022


